Đề cương ôn tập KTCKII Toán 7            2	GV: Trương Nam Đàn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II TOÁN 7 NĂM HỌC 2024 – 2025
A. Phần trắc nghiệm : (2 điểm) Chọn câu trả lời đúng theo yêu cầu đề bài.

Câu 1 [NB-TN1] Giá trị của x thỏa mãn tỉ lệ thức  là :
A.x = 6.	   		B. x = -6 .			C. x = 2.		 D. x = 3.
Câu 2 [NB-TN2] Chọn câu đúng. Hãy chọn dãy tỉ số bằng nhau:
A. = =   =           B.  = =           C. = =   =           D. = = 
Câu 3 [NB-TN3] Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức đại số biểu thị bình phương của tổng a và b là:




A. 		B. 		C. 			D. 

Câu 4 [NB-TN4] Trong các số -1; 0; 1; 3 thì số nào là nghiệm của đa thức: 
A. Số –1		B. Số 0		C. Số 1			D. Số 3
 Câu 5 [NB-TN5] Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?




	A. 	B. 		C. 			D. 

Câu 6 [NB-TN6] Bậc của đa thức  là: 


	A.	B. 3	C. 	D. 1
Câu 7 [NB –TN7]  Một hộp có 3 viên bi xanh và 1 viện bi đỏ. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 viên bi từ hộp. Trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn.
A: “Lấy được 2 viên bi xanh”.
B: “ Lấy được 2 viên bi đỏ”.
C: “ Có ít nhất 1 viên bi xanh trong hai viên lấy ra”.
D: “ Có ít nhất 1 viên bi đỏ trong hai viên bi lấy ra”.

Câu 8 [NB-TN8] Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp . Xác suất của biến cố “Số được chọn chia hết cho 5” là:

A. 1			B. 0,5			C. 0				D. 


Câu 9 [NB-TN10]  Cho  có . Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?




A.		B. .         C. .	         D. 

Câu 10 [NB-TN9] Cho hình vẽ bên dưới. Hỏi theo trường hợp nào?
[image: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) (ảnh 1)]
A. c – g – c		B. g – c – g 		C. c – c – c		D. cạnh huyền – góc nhọn
Câu 11 [NB-TN12] Cho tam giác ABC cân tại A. Phát biểu đúng là?
[bookmark: _GoBack]A.  AB = BC 	B. AC = BC         C. AC = AB	    D. AB = BC = AC
Câu 12 [NB-TN11] Bạn Minh xuất phát từ điểm M bên hồ bơi. Bạn ấy muốn bơi theo đường ngắn nhất để bơi đến thành hồ đối diện. Theo em, bạn Minh phải bơi theo đường nào?
	A. MA                                   B. MB
C. MC                                   D. MD
	[image: ]



Câu 13.  Nếu    thì ta có:
	
A. 
	
B.  
	
C. 
	

D. 


Câu 14.  Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?
	

A. và .	
	

B. và .
	

C. và .
	

D. và .


Câu 15. Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài bằng 7(cm) và chiều rộng bằng x (cm)?
	
A. 	
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 16.  Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?
	
   A. .
	
B. .	
	
C.  .
	
D. .




Câu 17. Cho đa thức . Nghiệm của đa thức  là?
	
A. 	
	
B. .	
	
C.  .
	
D. .



Câu 18. Bậc của đa thức  là?
	
A.  Bậc 	
	
B. Bậc .	
	
C. Bậc  .
	
D. Bậc .


Câu 19. Trong một ống cắm bút có 1 bút vàng, 1 bút đỏ và 1 bút đen. Lần lượt lấy ra 2 bút từ ống. Gọi A là biến cố: ''Lấy được bút đỏ ở lần thứ nhất''. Hãy nêu tập hợp các kết quả làm cho biến cố A xảy ra?
	A.  X = {đỏ - vàng, đỏ - đen}
		
	B. X = {đỏ - xanh, đỏ - vàng}
	

	C. X = {đỏ - hồng, đỏ - đen}
	
	D. X = {đỏ - vàng, đỏ - đỏ xanh}
	


Câu 20. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp S = {1; 3; 5; 7; 9. Biến cố nào là biến cố chắc chắn?
	A. Biến cố A: “Số được chọn là số lẻ”
		
	B. Biến cố B: “Số được chọn là số 1” 
	

	C. Biến cố C: “Số được chọn là số chẵn”
	
	D. Biến cố D: “Số được chọn là số 3”.
	


Câu 21.  Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.




Câu 22.  Cho cân tại . Khi đó:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 23. Đường vuông góc kẻ từ  xuống đường thẳng  là:
	[image: A diagram of a triangle
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A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.




Câu 24.  Cho  có . Khi đó ta có:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



	
Câu 25. (NB) Nếu a.c=b.d . Kết luận nào sau đây là sai? 

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 


	

Câu 26. (NB) : Nếu ba số  tương ứng tỉ lệ với  ta có dãy tỉ số bằng nhau là:

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 


	

Câu 27. (NB) Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng là ?

	A. 

	
B.  
	
C. 
	
D. 

	Câu 28. (NB) Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 


	
Câu 29. (NB) Bậc của đa thức  là

	A. 4
	B. 5
	C. 2
	D. 3

	
Câu 30. (NB) Trong các số -1; 0; 1; 2 thì số nào là nghiệm của đa thức: 

	A. Số –1
	B. Số 0
	C. Số 1
	D. Số 2

	Câu 31. (NB)Tổ hai của lớp 7A có bốn học sinh nữ là: Thy, Lan, Ngọc, Vy và sáu học sinh nam là: Đạt, Hiếu, An, Tiến, Vũ, Khải. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ hai của lớp 7A . Các biến cố sau biến cố nào là  biến cố không thể?
A : “Bạn học sinh được chọn ra là học sinh lớp 7A ”.
B : “Bạn học sinh được chọn ra là nữ”.
C : “Bạn học sinh được chọn ra có tên là Tiến”.
D : “Bạn học sinh được chọn ra có tên là Trang”.

	Câu 32. (NB) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần rồi quan sát số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc, biến cố nào sau đây là biến cố chắc chắn:
A. “Gieo được mặt có số chấm là số chẵn”
B. “Gieo được mặt có số chấm là số chia hết cho 3”;
C. “Gieo được mặt có số chấm là số không bé hơn 1”;
D. “Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 2”.

	Câu 33. (NB) Trong các bộ ba đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của tam giác?
A. 2cm, 3cm, 6cm			C. 3cm, 6cm, 3cm
B. 3cm, 4cm , 5cm			D. 4cm, 4cm, 9 cm

	Câu 34. (NB) Cho  có ;. Số đo của góc E và độ dài cạnh BC là:
A. 			B. 
C. 			D. 

	[image: ]Câu 35. (NB)  Gọi M là trung điểm của BC trong tam giác ABC. AM gọi là đường gì của tam giác ABC ? 
A. Đường cao.  	                B. Đường phân giác.   
C. Đường trung tuyến.	     D. Đường trung trực.


	
Câu 36. (NB) Cho  có AB = 5cm; BC = 9 cm; AC = 7 cm thì:




Câu 37 [NB-TN1] Cho   Giá trị của x là:  
A. 4		B. 3			C. – 4 			D. – 6 
Câu 38 [NB-TN2] Từ đẳng thức 7.12 = 21.4, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
A.                    B.                          C.                              D. 
Câu 39 [NB-TN3]  Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài bằng x(cm) và chiều rộng bằng 3 (cm)
 A. 3x                         B. x + 3                           C. (x+3).2                              D. (x+3): 2
Câu 40 [NB-TN4] Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?
A.               B.            C.         D.              
 Câu 41 [NB-TN5] Trong các số - 3; 0; 1; 3 số nào là nghiệm của đa thức 
  A. Số 3                          B. Số 0                             C. Số - 3                              D. Số 1
Câu 42 [NB-TN6] Bậc của đa thức  là
 A. 5                                         B. 7                                   C. 6                             D. 2
Câu 43 [NB –TN7]  Một hộp có 2 quả bóng màu xanh và 1 quả bóng màu vàng. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 quả bóng từ hộp. Trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn.
A: “Lấy được 2 quả bóng màu xanh”.
B: “ Lấy được quả bóng màu vàng”.
C: “ Lấy được 2 quả bóng có 2 màu khác nhau”.
D: “ Có ít nhất 1 quả bóng màu xanh được lấy ra”.
Câu 44 [NB-TN8] Có 20 tấm thẻ được in số lần lượt từ 1 đến 20. Lấy ra ngẫu nhiên hai thẻ từ hộp và quan sát số trên đó. Trong các biến cố sau, biến cố nào là không thể ?
A: “Tổng hai số trên hai thẻ lấy ra lớn hơn 2”
B: “Tích hai số trên hai thẻ lấy ra bằng 2”
C: “Hai số trên hai thẻ lấy ra bằng nhau”
D: “Hai số trên hai thẻ lấy ra khác nhau”
Câu 45 [NB-TN10]  Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
A. 5 cm, 2 cm, 7 cm	    B. 5 cm, 6 cm, 8 cm   C. 3 cm, 5 cm, 8 cm    D. 3 cm, 4 cm, 7 cm
Câu 46 [NB-TN9] Cho  Chọn câu đúng:
A. DE = MN                B. DF = NP                       C.                       D. 
Câu 47 [NB-TN12] Tam giác HKP cân tại P , cạnh KP = 4cm, cạnh HP = ? cm 
A. 4cm			B. 2c			C. 6cm			D. 3cm
[image: ]Câu 48 [NB-TN11] Cho hình vẽ, khẳng định nào sau đây đúng:
A. AB > AC			B. AB > BC
C. BC > AC			D. AC > BC


Câu 49  : Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 5 viên bi trắng và 5 viên bi đen có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?
A. “Minh lấy được viên bi màu trắng”                         B. “Minh lấy được viên bi màu đen”
C. “Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen”  D. “Minh lấy được viên bi màu đỏ”.
Câu 50:  Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
A. 3cm, 4 cm, 7 cm                            B. 2 cm, 3 cm, 6 cm
      C. 3 cm, 4 cm, 5 cm                           D.2cm, 3cm, 5cm

B. Phần tự luận: (8 điểm)
	ĐỀ 1: TRƯỜNG THCS AN PHÚ
	



Bài 1:(2,0 điểm)

a./Tìm hai số x, y biết: và y - x = 30
b./Cho đa thức A(x) = 3x2 – 4x + 5x3 +7 +4x2 – 5 –x3 . 
Thu gọn đa thức A(x) và cho biết bậc cuả nó.
Bài 2: (1,0 điểm). 
Cho biết 10 công nhân xây một căn nhà trong 27 ngày thì xong. Hỏi 15 công nhân xây căn nhà đó trong bao nhiêu ngày?(Biết năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau).
Bài 3: (2,0 điểm). 
a./ Tính giá trị biểu thức B = 2x2y -3x +y -1 tại x = 2 và y = -1


b./ Cho hai đa thức  và . Tính P(x) + Q(x)	 
c./ Thực hiện phép nhân sau: (x-1)(2x+3)
Bài 4: (1,0 điểm) 
Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, trong đó 
AC=50 km, AB=80km.
a./ Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền hình có bán kính hoạt động 30km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Vì sao?
b./ Nếu đặt ở B máy phát sóng truyền hình có bán kính hoạt động 130km thì thành phố B có nhận được  tín hiệu không? Vì sao?
Bài 5 : (2,0 điểm)
a./ Hộp bút của Bình có ba đồ dùng học tập gồm một bút mực, một bút bi và một bút chì. Bình lấy ra một dụng cụ học tập từ hộp bút. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?
A : “Bình lấy được một cái bút bi”.
B : “Bình lấy được một cục tẩy”.
C : “Bình lấy được một cái bút”.
 b./ Có 10 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 10 . Lấy ngẫu nhiên 1 tấm bìa. Tính xác suất để    lấy được tấm bìa ghi số 3 .
Bài 6:(2,0 điểm).
Cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC . Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND = NB . Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME = MC . Chứng minh :
			a./AD = BC .
			b./A là trung điểm của DE .
	
ĐỀ 2: TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA



	


Bài 1: (2,0 điểm) 
a) 



Tìm x, y biết :  và  
b) 
Cho  đa thức:     
   Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần và tìm bậc.
Bài 2: (1,0điểm) Có 20 công nhân với năng suất làm việc như nhau, đóng xong một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu 12 công nhân thì họ đóng xong chiếc tàu đó trong bao lâu?
Bài 3: (2,0điểm) Cho hai đa thức :

                       
a) Tính giá trị của biểu thức P (x)  khi x = -1 .   
b) Tính P(x) + Q(x).
c)  Tính P(x) - Q(x).
Bài 4. (VDC) (1,0 điểm) Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa A và C ( BD không vuông góc với AC) . Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BD. 
So sánh AC với AE + CF. 
 Bài 5: (2,0 điểm) 
a) Hộp bút của An có 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.
A: “Lấy được 2 chiếc bút mực”
B: “Lấy được 2 chiếc bút chì”
C: “Có ít nhất 1 chiếc bút mực trong hai bút lấy ra”.
b) Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. D là biến cố “Gieo được mặt 2 chấm”. Tính xác suất của biến cố D.

Câu 6. (2,0 điểm) Cho ∆ABC cân tại A(, M là trung điểm của BC. 
a)  Chứng minh ∆ABM = ∆ACM.
b) Trên cạnh AM lấy điểm D bất kỳ (D khác A và M).
 Chứng minh: ∆ADB = ∆ADC.Từ đó suy ra DB = DC. 
	
ĐỀ 3: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  HÒA PHÚ

	
                                                   



Bài 1. (2,0 điểm) 
a) 
Tìm x,y biết:      và x – y + z = 28 
b) Tìm bậc và các hệ số của đa thức: A(x) = 5x2 + 3x - 2
Bài 2: (1,0 điểm) Cho biết 30 người thợ xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 người thợ xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi người thợ là như nhau)
Bài 3: ( 2,0 điểm) 

a) Tính giá trị của đa thức P(x) = 3x3 – 2x2 + x-5 tại x =  
b)  Cho hai đa thức A(x) = x3 - 2x2 + 5x – 1  và  B(x) = x3 - 3x2 + 3x – 2
Hãy tính A(x) + B(x) 
c) Thực hiện phép nhân: 3x(2x2 – x + 3)	
	Bài 4: (1,0 điểm) 
a) Một chiếc thang dựa vào bức tường, góc tạo bởi chân thang so với mặt đất là 650. Tính góc tạo bởi đỉnh chiếc thang so với bức tường (hình 1a)
b) Hãy so sánh các cạnh của ΔDEG (hình 1b)
	[image: ]Hình 1b
Hình 1a



Bài 5: (2,0 điểm)  Trong một hộp gồm 5 viên bi màu xanh và 15 viên bi màu đỏ. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.
a) Trong các biến cố sau, hãy cho biết biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố nào là biến cố không thể? 
A:“Lấy ra được 1 viên bi đỏ”
B:‘Lấy ra được 1 viên bi”
C: “Lấy ra được 1 viên bi vàng”
b) Tính xác suất của các biến cố : “viên bi lấy ra là viên bi xanh”

Bài 6 (2,0 điểm) Cho  có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. 

a/ Chứng minh: 



b/ Qua M kẻ  tại H và  tại K. Chứng minh:  cân

ĐỀ 4: TRƯỜNG THCS NHUẬN ĐỨC                     
Bài 1: (2 điểm)


a)Tìm hai số x, y biết:     và .
b) Cho đa thức M(x) = – x + 2x2 + 20 – 2x2.   Xác định bậc của đa thức M(x) 
Bài 2: (1 điểm) Cho biết 5 máy cày cày xong cánh đồng hết 21 giờ. Hỏi 7 máy cày (với cùng năng xuất như thế ) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?
Bài 3: (2 điểm)
a)Tính giá trị của biểu thức  A = 2x2 – 3xy + 5 khi x = 2; y = - 1. 


b) Cho hai đa thức:  và 
 Tính  A(x) + B(x) 

c) Thực hiện phép nhân 
[image: https://lh4.googleusercontent.com/ZGq4L0H97-t24TXutQQ3xo4uX-yUgyW30pA6AfUzlMXf5x5IBp6y8rii7qmh8RV8m7SvILXZZNyhhTTfCt8CUM26dBMupmbOEHa5KDsilLMvx_p7PYDt6hfb_Hd_609GJoN89A]Bài 4. (1 điểm)
Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hằng ngày bạn Tuấn xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C , …(hình vẽ). Hỏi rằng bạn Tuấn tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao?





Bài 5. (2,0 điểm) 
Gieo một con xúc xắc đồng chất cân đối. 
a) Trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.
A: “Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 3”
B: “Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 6”
C: “Gieo được mặt có ít nhất 1 chấm”
b) Tính xác suất của biến cố A.

Bài 6:(2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A . Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (DAC). Kẻ DE vuông góc với BC tại E. 

a) Chứng minh: .

b) Gọi giao điểm của DE và AB là F. Chứng minh:  cân.

	ĐỀ 5: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN XƠ
	

	
	


Bài 1(2,0 đ):
a)Tìm x,y,z.	 và  x + y + z = 48
b)Thu gọn đa thức, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tìm bậc
	P(x) = 3x – 4x2 + 5x3 – x2 + x – 5x3 + 6
Bài 2(1,0đ): Cho biết 5 công nhân hoàn thành công việc trong 16 giờ.Hỏi 8 công nhân (với cùng năng xuất như thế ) hoàn thành công việc đó trong mấy giờ?
Bài 3(3,0đ): 
a)Tính giá trị của biểu thức 2x2 – 3x + 1 tại x = 3
b)Cho hai đa thức M(x)=3x3 + 4x2 – 2x + 5 và N(x) = 2x3 – 4x2 + 3x – 2 . 
Tính M(x) + N(x); M(x) – N(x)
c)Tính. 2x(x2 – 3x + 4)		
Bài 4(1,0đ): Vị trí nhà của bạn Mai (M), bạn Nam (N) và trường học (T) tạo thành ba đỉnh của MNT như hình vẽ. Biết ; . Mai nói rằng khoảng cách từ nhà Mai  đến trường dài hơn khoảng cách từ nhà Nam đến trường. Theo em bạn Mai nói đúng không? Vì sao?
TRƯỜNG
750
NHÀ MAI
NHÀ NAM
550







Bài 5(1,0đ):Một hộp bút bi gồm 5 bút bi đỏ và 10 bút bi xanh. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bút trong hộp.
a)Hãy cho biết biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?chắc chắn? không thể? Trong các biến cố sau”
a) A:“Lấy ra được bút bi đỏ”
b) B:‘Lấy ra được 1 bút bi”
c) C: “Lấy ra được 1 bút bi tím”
b) Tính xác suất của các biến cố : “Bút lấy ra là bút màu đỏ”
Bài 6(2,0đ): Cho ABC cân tại A.Vẽ AM là đường trung tuyến  của ABC . 
a)Chứng minh :ABM=ACM.
b)Vẽ MHAB tại H; MKAC tại K. Chứng minh :BH = CK
	

ĐỀ 6: TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP

	


[bookmark: _Hlk129760428]Bài 1
1a) Tìm x, y biết  và x + 2y = 16. 								(1 điểm)
1b) Thu gọn và tìm bậc của đa thức A = 2x2 + x3 – 3x2 + 2x + 1 – x 	(1 điểm)
Bài 2: 											(1 điểm)
Biết 18 công nhân của xưởng may phải hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?
Bài 3:
a/ Tính giá trị của biểu thức 2xy +  tại x = 1 và y = 2 			(1 điểm)
b/ Cho đa thức M = 2x3 + x2 – 3x – 1
                         N = -x3 + 2x2 + 2x + 1
Tính M + N; M – N									(0,5 điểm)
c/ Tính 3x (2x2 + 1)  									                  (0,5 điểm)

Bài 4:
Hai thanh AB và AC của một mái nhà bằng nhau và tạo với nhau một góc bằng 1450. Hãy tính góc ABC của mái nhà. (1 điểm)
[image: ]
Bài 5:

Một hộp có  cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 
1; 3; 5; 7; 10. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Viết tập hợp  gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. 
                                                                                                               (1 điểm)
b) Tính xác suất của các biến cố:						(1 điểm)
B : “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ; 
C: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” .

Bài 6:

Cho  có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. 

a/ Chứng minh: 									(1 điểm)



b/ Qua M kẻ  tại H và  tại K. Chứng minh:  cân	(1 điểm)

	ĐỀ 7: TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG
	


[bookmark: _Hlk121228539]Bài 1.(2 điểm)

[bookmark: _Hlk121235170]a)Tìm , y biết: 36
b)Cho đa thức: P(x) = x – 2x2 + 4x5 – x2 + 3x – 4x5 + 2
Hãy sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm bậc của đa thức.. 
[bookmark: _Hlk122594802]Bài 2. (1 điểm)Cho biết15 công nhân hoàn thành công việc trong 48 ngày.Hỏi 24 công nhân (với cùng năng suất như thế) hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?
Bài 3.(2 điểm)
a)Tính giá trị của biểu thức:  A = 2x2 – 3x + 1 khi x = 2.    
b) Cho hai đa thức
	A(x) = 3x2 + 4x – 1 và B(x) = x2 – 5x + 2
Hãy tính :A(x) + B(x) và  A(x) - B(x)
c).(  + 5x  – 2)	
Bài 4. (1,0 điểm)
a) Một chiếc thang dựa vào bức tường, biết chân thang tạo với mặt đất một góc là 580. Tính góc tạo bởi đầu thang và tường .


b) Cho ΔABC biết =75o, =55o. Hãy so sánh các cạnh của ΔABC
Bài 5. (2,0 điểm)
Một hộp bút có 3 cây bút xanh và 1 cây bút đỏ. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 cây bút từ hộp. Trong các biến cố sau:
A: “Hai bút lấy ra đều có màu xanh”
B: “Hai bút lấy ra đều có màu đỏ”
C: “Có ít nhất 1 bút xanh trong 2 bút lấy ra”
D: “Có ít nhất 1 bút đỏ trong 2 bút lấy ra”
a) Hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn,  không thể, ngẫu nhiên.
b) Tính P(B), P(C)


Bài 6. (2 điểm)Cho tam giác cân tại , đường trung tuyến AM.
a) Chứng minh :∆ABM= ∆ACM.
b) 

Kẻ và . Chứng minh rằng:  ∆MDE là tam giác cân.
	 
ĐỀ 8: TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ HƯNG
	


Bài 1: (2,0 điểm).

a/ (1 điểm).  Tìm x , y , z . Biết :      và x + y + z = 30 

b/ (1 điểm).  Cho đa thức Sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến và cho biết bậc của đa thức thu được.
Bài 2:(1,0 điểm). Cho biết 15 công nhân xây dựng một ngôi nhà hết 30 ngày. Hỏi 10 công nhân thì xây xong ngôi nhà trong bao nhiêu ngày  (giả sử  năng suất  làm việc các công nhân như nhau).
Bài 3: (2,0 điểm).


a/  ( 1,0 điểm)Cho biểu thức A =  Tính giá trị của biểu thức A khi 


b/  ( 0,5 điểm) Cho hai đa thức ; 

 Tính 

c/ (0,5 điểm) Thực hiện tính nhân     [image: ]
Bài 4 (1 điểm).  Để tập bơi, Nam đã đặt ra mục tiêu là mỗi ngày bạn nâng dần khoảng cách bơi. Hằng ngày nam xuất phát từ vị trí M. Ngày thứ nhất bạn bơi theo đường MA, ngày thứ hai bạn bơi theo đường BM, ngày thứ ba bạn bơi theo đường MC, ngày thứ tư bạn bơi theo đường MD. .....
Hỏi bạn Nam tập bơi như thế có đúng là ngày hôm sau bơi xa hơn ngày hôm trước hay không? Vì sao? 

Bài 5 (2,0 điểm). Lớp 7A có 32 học sinh, trong đó số  học sinh nữ  chiếm 31,25 % số học sinh cả lớp. Cô giáo chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên 15 học sinh để đồng diễn thể dục. 
a/ Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên
-  Chọn được 15 học sinh là Nam.
- Chọn được 15 học sinh là nữ
- Chọn được 15 học sinh có ít nhất một học sinh nữ.
- Chọn được 15 học sinh của lớp 7A.	
b/ Gọi A là biến cố chọn được 15 học sinh là nữ
           B là biến cố chọn được 15 học sinh của lớp 7A
 Tính xác suất của biến cố A và B


Bài 6 (2,0 điểm). Cho  có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. 

a/ Chứng minh: 



b/ Qua M kẻ  tại H và  tại K. Chứng minh:  cân

	ĐỀ 9: TRƯỜNG THCS PHƯỚC THẠNH

	


Bài 1. (2 điểm)
a)  Tìm x,y,z  biết	 và  x + y + z = 30
b)  Thu gọn đa thức, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tìm bậc
	P(x) = x – 2x2 + 4x5 – x2 + 3x – 4x5 + 2

Bài 2. (1 điểm)  
Cho biết 4 cày xong một cánh đồng cỏ trong 12 giờ.Hỏi 6 máy cày  (với cùng năng xuất như thế ) cày xong cánh đồng cỏ đó trong mấy giờ?

Bài 3. (3 điểm)
a)  Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 4 tại x = 2
b)   Cho hai đa thức M(x) = x3 + 5x2 – 3x + 1	N(x) = 2x3 – 3x2 + 5x – 3 
Hãy tính: M(x) + N(x) và M(x) – N(x) 
c)  Tính:  3x.(2x2 – x + 3)		NHÀ AN
NHÀ BÌNH
TRƯỜNG
500
700


Bài 4. (1 điểm) Vị trí nhà của bạn An (A), bạn Bình(B)  và trường học(C) tạo thành ba đỉnh của ABC như hình vẽ. Biết ; . Hãy so sánh khoảng cách từ nhà An đến trường học(AC) với khoảng cách từ nhà Bình đến trường học(BC)

Bài 5. (1 điểm) 
 	Trong một hộp gồm 5 viên bi màu xanh và 15 viên bi màu đỏ. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.
1/  Hãy cho biết biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?chắc chắn? không thể? Trong các biến cố sau:
a) A:“Lấy ra được 1 viên bi đỏ”
b) B:‘Lấy ra được 1 viên bi”
c) C: “Lấy ra được 1 viên bi vàng”
2/  Tính xác suất của các biến cố : “viên bi lấy ra là viên bi xanh”

Bài 6. (2 điểm) 
Cho ABC cân tại A. Vẽ đường trung tuyến AM
a)  Chứng minh :ABM=ACM.
b)  Vẽ MHAB tại H; MKAC tại K. Chứng minh :AH = AK
		 

ĐỀ 10: TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH AN

	



Bài 1: (2,0 điểm) 
a) Tìm x, y biết:


 và 

b) Cho đa thức sau   . 

Thu gọn đa thức  và xác định bậc của đa thức vừa thu gọn.
Câu 2: (1 điểm) Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 20 công nhân xây ngôi nhà đó muộn hơn bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Bài 3: (2,0 điểm) 


a)Tính  giá trị của biểu thức   tại 
b) Thực hiện phép tính:  (– 2x4 – 7x2 + 3x) + (5x3 – 3x2 + 4x – 6)
c) Thực hiện phép tính : (5x – 2)(x2 – 3x + 1)





Bài 4: ( 1 điểm) Nhà bạn Lan và bạn Hồng ở cùng một bên của bờ kênh, nhà bạn Đào ở bên kia kênh. Ba bạn hẹn gặp nhau ở nhà bạn Lan hoặc Hồng để học nhóm. Các bạn thống nhất với nhau học ở nhà bạn nào mà bạn Đào có thể đi gần nhất. Theo em các bạn nên học nhóm ở nhà bạn nào biết rằng nhà Đào ở , nhà Lan ở , nhà Hồng ở  và ;  và cả hai con đường đều có cầu bắt qua bở kênh.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$20.22.30$30+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

Bài 5: ( 2 điểm) Một đội văn nghệ có 2 bạn nam và 4 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). 
a) Hãy so sánh xác xuất của hai biến cố sau: 
A: Bạn được chọn là Nam
B: Bạn được chọn là nữ
b) Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nữ.
Bài 6:(2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho HB = BA, từ H kẻ HE vuông góc với BC tại H (E thuộc AC) 
a) Chứng minh:  và Tam giác AEH cân tại E
b) Gọi K là giao điểm của HE và BA. Chứng minh: BE vuông góc KC
               
              ĐỀ 11: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM VĂN CỘI                                        
 
       Câu 1: Tìm x,y,z biết :(1đ)

             a/         

             b/  và  x - y + z = 14      
     Câu 2: (1 đ) Cùng diện tích một cánh đồng  6 máy cày thì  cày  xong cánh đồng trong 3 ngày,  nếu có 9  máy cày thì cày xong cánh đồng đó trong mấy ngày ?( năng xuất các máy như nhau)
       Câu 3: a/ (1 đ)  Cho biểu thức P(x) = 2x+1; Tính P(1), P(-3)
                    b/  (1 đ)  Cho đa thức sau, hãy sắp đa thức theo lũy thừa giảm của biến và tìm bậc:
                                   P(x) =  - 5x3 - 2x2– 8 +2x 4 + 3x
        Câu 4: a/ (0,5 đ) Cho hai đa thức A(x) = x3 - 2x2 + 3x – 8
                                                                      B(x) = x3 - 3x2 + 2x – 2 
                          Hãy tính  A(x) + B(x);  A(x) - B(x) 
                   b/ (0,5 đ) Tính:        (3x 2 + 2x) . 3x
                                                    (15x 2  + 5x – 10) : 5x
         Câu 5: a) Một chiếc thang dựa vào tường và nghiêng với mặt đất là 550. Tính góc nghiêng của thang so với tường.
            b) Bạn Bình xuất phát từ điểm I bên hồ bơi. Bạn ấy muốn tìm đường ngắn nhất để bơi đến thành hồ đối diện. Theo em, bạn Bình phải bơi theo đường nào?
                                                           M        N       P
  
                   

                                                            
                                                                I
      Câu 6: Một hộp bi gồm 5 viên bi đỏ và 10 viên bi xanh. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.
         1/ (1 đ) Hãy cho biết biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên? chắc chắn? không thể? Trong các biến cố sau”
a) A: “Lấy ra được viên bi đỏ”
b) B: “Lấy ra được 1 viên bi”
c) C: “Lấy ra được 1 viên bi tím”
         2) (1 đ) Tính xác suất của các biến cố : “Bi lấy ra là viên màu đỏ”


      Câu 7:(2 điểm) Cho ∆ ABC cân tại A. Vẽ AH  BC tại H (H BC).
            a/ Chứng minh: ∆ AHB= ∆AHC. 




            b/ Qua điểm H, kẻ HE AB (E  AB), HF  AC ( F  AC). Chứng minh ∆HEF cân tại H 

ĐỀ 12: TRƯỜNG THCS TÂN AN HỘI
Câu 1. (2,0 điểm) 
a) 

Tìm x và y biết: và 
b) 
Cho hai đa thức  sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm bậc của đa thức
Câu 2. (1,0 điểm) Truyện dân gian “Đẽo cày giữa đường” kể rằng:
Có một bác nông dân nghèo nọ, một hôm bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người. Có người thì chê: “bác đẽo to quá”, người thì chê: “cái đầu cày bác làm to quá”, có người thì “cái cày bác làm dài quá không thuận tay”. Cuối cùng, hết ngày hôm đấy bác nông dân cứ đẽo theo ý mọi người chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, bác không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn. Cuối cùng bác đã hiểu: “Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn.”
Giả sử cứ 2 người đưa ý kiến độ dài của củi còn lại 1,4m. Em hãy tính xem đồ dài củi còn lại của bác nông dân nếu có 5 người đưa ra ý kiến (Biết rằng độ dài bị giảm của mỗi lần đưa ra ý kiến là như nhau).
Câu 3. (2,0 điểm)
a) 

Tính giá trị của biểu thức:  khi 
b) 


Cho  và . Tính 
c) 
[image: ]Thực hiện phép nhân 
Câu 4. (1,0 điểm)

Tính  trong hình vẽ


Câu 5. (2,0 điểm)
Một hộp đựng 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ, 5 viên bi đen có kích thước và khối lượng bằng nhau. Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp:
a) Hãy xác định đâu là biến cố có thể xảy ra, chắc chắn xảy ra và không thể xảy ra:
· Bi lấy ra có màu đen
· Bi lấy ra có màu vàng
· Bi lấy ra không có màu hồng
b) Gọi A là biến cố “ viên bi được lấy ra có màu đỏ”. Tính xác suất của biến cố A.
Câu 6. (2,0 điểm)

Cho  vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt AC tại M và cắt tia BA tại N.
a) 
Chứng minh rằng: . Từ đó suy ra MA = MD.
b) 
Chứng minh rằng  là tam giác cân.
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